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BÁO CÁO 

Kết quả thẩm định kinh phí tiếp nhận, chăm sóc, thuần dưỡng cây hoa Anh 

đào do Hội hữu Nghị Việt - Nhật thành phố Sakai tặng 

Đơn vị: Công ty TNHH Lâm nghiệp Sông Kôn 

 

Kính gửi: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

 

Thực hiện chỉ đạo của Sở Nông nghiệp và PTNT tại văn bản số 3825/SNN-

KHTH ngày 13/11/2023 về việc thẩm định kinh phí chăm sóc thuần dưỡng cây hoa 

Anh đào do Hội Hữu nghị Việt - Nhật thành phố Sakai tặng và xây dựng định mức 

kinh tế - kỹ thuật trồng, chăm sóc, thuần dưỡng cây hoa Anh Đào kèm theo văn 

bản số 3622/STCTCHCSN ngày 09/11/2023 của Sở Tài chính. 

Căn cứ Văn bản số 6144/UBND-NC ngày 25/8/2023 của UBND tỉnh Bình 

Định về việc tiếp nhận, trồng và chăm sóc cây hoa Anh Đào Nhật Bản. 

Căn cứ Quyết định số 39/2002/QĐ-BXD ngày 30/12/2002 của Bộ Xây dựng 

về ban hành định mức công tác sản xuất và duy trì cây xanh đô thị 

Căn cứ Quyết định số 593/QĐ-BXD ngày 30/5/2014 của Bộ Xây dựng về 

công bố định mức duy trì cây xanh đô thị. 

Căn cứ Quyết định số 212/QĐ-SKHĐT ngày 19/7/2021 của Sở Kế hoạch và 

Đầu tư về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng và Kế hoạch 

lựa chọn nhà thầu công trình: Trồng cây hoa Anh đào, cây Mai anh đào, cây 

Phượng tím tại khu du lịch nghỉ dưỡng xã Vĩnh Sơn). 

Trên cơ sở đề nghị của Công ty TNHH lâm nghiệp Sông Kôn tại Tờ trình số 

268/TTr-LNSK ngày 24/7/2023 về việc cấp kinh phí tiếp nhận, thuần dưỡng cây 

hoa Anh đào năm 2023 (kèm theo phương án kỹ thuật chăm sóc, thuần dưỡng cây 

hoa Anh đào tại văn bản số 07/LNSK-KH ngày 10/01/2023). Qua kiểm tra, đối 

chiếu với các định mức có liên quan, Chi cục Kiểm lâm kính báo cáo Sở Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn kết quả như sau: 

1. Thông tin chung 

a) Tên giống: Cây hoa Anh đào, giống Prunus lannesiana cv. Tairyo-

zakura (Tairyo-zakura). 

b) Số lượng cây nhập khẩu 500 cây, lấy mẫu kiểm dịch 04 cây, còn lại: 496 cây 

mang về thuần dưỡng tại xã Vĩnh Sơn. 

Số cây sống hiện tại 406 cây, chiều cao bình quân 85cm, đường kính gốc 

bình quân 1,49cm, cây sinh trưởng bình thường. 

c) Tiêu chuẩn cây: Cây rễ trần, có đường kính gốc 0,8- 1,0 cm. 
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d) Hồ sơ nguồn gốc gồm: Invoice, Packing list ngày 13/02/2023; Giấy 

kiểm dịch thực vật tại Nhật Bản ngày 20/02/2023; Giấy phép kiểm dịch thực vật 

nhập khẩu do Cục Bảo vệ thực vật cấp tại Văn bản số 323/KDTV-KD ngày 

17/01/2023; Giấy kiểm dịch thực vật tại Việt Nam ngày 23/02/2023. 

2. Nội dung Công ty thực hiện tiếp nhận, chăm sóc và thuần dưỡng 

cây hoa Anh đào 

a) Chuẩn bị mặt bằng: San gạt mặt bằng, xử lý sạch cỏ, tạp chất; rải thuốc 

mối toàn diện nền đất; lên luống rộng 50cm,rãnh thoát nước giữa 2 luống rộng 

30cm; làm nhà lưới diện tích 250m
2
, khung sắt, phủ lưới che nắng 50% toàn bộ 

mặt trên và xung quanh. 

b) Chuẩn bị bầu trồng cây: Bầu PE kích thước miệng 40cm x cao 35cm x 

đáy 35cm; trộn đều thành phần ruột bầu (gồm 60% đất màu + 20% vỏ trấu + 20% 

phân chuồng hoai) đổ vào đầy bầu. Xếp bầu đất trên luống, khoảng cách bầu cách 

bầu 1m. Thời gian thực hiện: Tháng 01/2023.  

Trước khi trồng 2 ngày, thực hiện tưới thuốc xử lý nấm bệnh trong đất 2 

lần cách nhau 3 ngày. 

c) Sau khi cây con nhập về (cây rễ trần), được rửa sạch dưới vòi nước, 

ngâm vào nước sạch 1 đêm, sau đó cắt bớt phần rễ bị đen và cắt bớt phần thân phía 

ngọn để lại phần gốc cây cao khoảng 40-45 cm, dùng keo liền sẹo bôi ngay vào vết 

cắt, nhúng rễ cây vào dung dịch chất kích thích ra rễ và đem giâm cây vào bầu đất 

đã làm sẵn. 

d) Trồng cây vào bầu: Trồng cây vào giữa bầu đất đã làm sẵn, mắt ghép cách 

mặt bầu 1cm. Thực hiện xong ngày 25/02/2023. 

đ) Sau khi trồng, thực hiện chăm sóc, tưới nước, phun thuốc phòng trừ sâu 

bệnh hại thường xuyên. 

(Có kèm theo biểu kỹ thuật chăm sóc do Công ty TNHH Lâm nghiệp Sông 

Kôn lập và đề xuất tại văn bản số 07/CV-LNSK ngày 10/01/2023).  

3. Về định mức và dự toán kinh phí 

a) Công ty đã lập dự toán, áp dụng và vận dụng những định mức sau:  

- Quyết định số 39/2002/QĐ-BXD ngày 30/12/2002 của Bộ Xây dựng về 

ban hành định mức công tác sản xuất và duy trì cây xanh đô thị 

- Quyết định số 593/QĐ-BXD ngày 30/5/2014 của Bộ Xây dựng về công 

bố định mức duy trì cây xanh đô thị. 

- Quyết định số 212/QĐ-SKHĐT ngày 19/7/2021 của Sở Kế hoạch và Đầu 

tư về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng và Kế hoạch lựa 

chọn nhà thầu công trình: Trồng cây hoa Anh đào, cây Mai anh đào, cây Phượng 

tím tại khu du lịch nghỉ dưỡng xã Vĩnh Sơn). 
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- Về các chi phí Cung cấp lắp đặt trụ chống làm giàn che nắng vườn ươm; 

Chi phí làm thủ tục nhận cây, vận chuyển cây từ sân bay về Công ty; Công ty thực 

hiện việc thanh toán theo đơn giá thực tế. 

- Đối với chi phí chăm sóc bao gồm chi phí nhân công và chi phí vật tư 

Công ty vận dụng theo định mức theo Quyết định số 593/QĐ-BXD ngày 30/5/2014 

của Bộ Xây dựng. 

b) Tổng dự toán kinh phí: 200.831.000 đồng (Hai trăm triệu, tám trăm ba 

mươi mốt nghìn đồng), trong đó: 

- Kinh phí tiếp nhận cây: 25.083.000 đồng; 

- Kinh phí thuần dưỡng, chăm sóc cây: 175.748.000 đồng. 

c) Nguồn kinh phí thực hiện: Ngân sách tỉnh cấp cho Công ty TNHH Lâm 

nghiệp Sông Kôn. 

(Có bảng dự toán kinh phí kèm theo) 

4. Ý kiến của Chi cục Kiểm lâm 

Kinh phí tiếp nhận, chăm sóc, thuần dưỡng cây hoa Anh đào do Hội hữu 

Nghị Việt - Nhật thành phố Sakai tặng do Công ty TNHH Lâm nghiệp Sông Kôn 

lập phù hợp với định mức  theo Quyết định số 39/2002/QĐ-BXD ngày 30/12/2002; 

Quyết định số 593/QĐ-BXD ngày 30/5/2014 của Bộ Xây dựng và Quyết định số 

212/QĐ-SKHĐT ngày 19/7/2021 của Sở Kế hoạch và Đầu tư. Chi cục Kiểm lâm 

thống nhất với tổng dự toán kinh phí tiếp nhận, chăm sóc, thuần dưỡng cây hoa 

Anh đào nêu trên là 200.831.000 đồng (Hai trăm triệu, tám trăm ba mươi mốt 

nghìn đồng). 

Chi cục Kiểm lâm kính báo cáo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xem 

xét, quyết định./.  

 
Nơi nhận:  
- Như trên; 

- Phòng KHTH Sở; 

- Lãnh đạo Chi cục; 

- Lưu: VT, SDPTR. 

KT. CHI CỤC TRƯỞNG 

PHÓ CHI CỤC TRƯỞNG 

 

 

 
 

Lê Đức Sáu 
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